RUBRICS
MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1
Rubric 1. Chuyên cần, Bài tập - Điểm quá trình (30%)
Chủ đề: Phân tích và tính toán thiết kế, bố trí cốt thép, tính toán kiểm tra các cấu kiện cơ bản như cấu kiện chịu uốn, chịu kéo, chịu nén . . .
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức điểm
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 

Hiểu rõ và áp dụng chính xác các bước tính toán bài toán thiết kế và bài toán kiểm tra cho các cấu kiện cơ bản.

CLO1.2

Hiểu rõ và áp dụng chính xác nguyên tắc cấu tạo cốt thép trong Cấu kiện BTCT và cách thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT.
	Nội dung:

Hiểu đề bài, các thông số, và biết hướng giải quyết
	Tra đúng số liệu cần cho tính toán và phân tích nội lực chính xác
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực chính xác.
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhỏ
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhiều
	Tra sai số liệu và phân tích sai nội lực
	20%

	CLO2

Tính toán thuần thục bài toán thiết kế, bài toán kiểm tra cho các cấu kiện cơ bản; chọn và bố trí cốt thép trên mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang. 
	Nội dung:

Phân tích và tính toán thiết kế, tính toán kiểm tra, bố trí thép
	Phân tích đúng hướng, giải bài chính xác
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhỏ
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích gần đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích sai hướng giải bài sai
	70%

	CLO3

Tự tin, chính xác, cẩn thận, cầu tiến, năng động, yêu thích môn học. Ý thức kỹ luật, tôn trọng tiêu chuẩn, quy phạm trong thiết kế và tác phong làm việc khoa học.
	Nội dung:

Chuyên cần, phát biểu, tập trung 
	Sinh viên đi học đầy đủ, mạnh dạn trao đổi, tập trung học tập tốt
	Sinh viên đi học đầy đủ, thụ động, tập trung học tập tốt
	Sinh viên đi học đầy đủ, thụ động, kém tập trung học
	Sinh viên đi học ít đầy đủ, thụ động, kém tập trung học
	Sinh viên đi học chỉ một vài buổi
	10%


Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ (70%)

Chủ đề: Phân tích và tính toán thiết kế, bố trí cốt thép, tính toán kiểm tra các cấu kiện cơ bản như cấu kiện chịu uốn, chịu kéo, chịu nén . . .

	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức điểm
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 

Hiểu rõ và áp dụng chính xác các bước tính toán bài toán thiết kế và bài toán kiểm tra cho các cấu kiện cơ bản.

CLO1.2

Hiểu rõ và áp dụng chính xác nguyên tắc cấu tạo cốt thép trong cấu kiện BTCT và cách thể hiện bản vẽ kết cấu BTCT.
	Nội dung:

Hiểu đề bài, các thông số, và biết hướng giải quyết
	Tra đúng số liệu cần cho tính toán và phân tích nội lực chính xác
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực chính xác
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhỏ
	Tra sai sót số liệu, phân tích nội lực có sai sót nhiều
	Tra sai số liệu và phân tích sai nội lực
	20%

	CLO2

Tính toán thuần thục bài toán thiết kế, bài toán kiểm tra cho các cấu kiện cơ bản; chọn và bố trí cốt thép trên mặt bằng, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang.
CLO3

Tự tin, chính xác, cẩn thận, cầu tiến, năng động, yêu thích môn học. Ý thức kỹ luật, tôn trọng tiêu chuẩn, quy phạm trong thiết kế và tác phong làm việc khoa học.
	Nội dung:

Phân tích và tính toán thiết kế, tính toán kiểm tra, bố trí thép
	Phân tích đúng hướng, giải bài chính xác
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhỏ
	Phân tích đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích gần đúng hướng, giải bài có sai sót nhiều
	Phân tích sai hướng giải bài sai
	80%


